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	Phụ lục I

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)





	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Lao động kỹ thuật
	Dụng cụ
	Khấu hao
	Năng lượng
	Vật liệu
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm
	Đơn giá sản phẩm (trừ khấu hao)

	1
	Công tác chuẩn bị 
	Tỉnh trung bình
	7.197.511
	215.939
	80.464
	24.180
	1.078.765
	8.596.859
	1.289.529
	9.886.388
	9.805.923

	2
	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra 
	Tỉnh trung bình
	671.730.865
	14.428.530
	3.038.090
	475.718
	25.685.020
	715.358.224
	134.649.180
	850.007.405
	846.969.314

	-
	Nội nghiệp
	
	140.917.933
	4.248.466
	1.583.090
	475.718
	21.224.080
	168.449.287
	25.267.393
	193.716.681
	192.133.590

	-
	Ngoại nghiệp
	
	530.812.933
	10.180.064
	1.455.000
	 
	4.460.940
	546.908.937
	109.381.787
	656.290.724
	654.835.724

	3
	Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện
	Tỉnh trung bình
	38.660.412
	1.165.064
	434.133
	130.457
	5.820.315
	46.210.382
	6.931.557
	53.141.939
	52.707.806


	4
	Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành
	Tỉnh trung bình
	13.179.686
	397.561
	148.142
	44.517
	1.986.099
	15.756.005
	2.363.401
	18.119.405
	17.971.263

	5
	Xây dựng bảng giá đất
	Tỉnh trung bình
	70.291.658
	2.184.495
	814.000
	244.607
	10.913.091
	84.447.851
	12.667.178
	97.115.029
	96.301.029

	5.1
	Xây dựng bảng giá đất
	Tỉnh trung bình
	52.718.744
	1.655.529
	616.894
	185.376
	8.270.534
	63.447.077
	9.517.062
	72.964.139
	72.347.245

	5.1.1
	Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác
	Tỉnh trung bình
	2.196.614
	66.121
	24.638
	7.404
	330.320
	2.625.097
	393.765
	3.018.861
	2.994.223

	5.1.2
	Bảng giá đất trồng cây lâu năm
	Tỉnh trung bình
	2.196.614
	66.121
	24.638
	7.404
	330.320
	2.625.097
	393.765
	3.018.861
	2.994.223

	5.1.3
	Bảng giá đất rừng sản xuất
	Tỉnh trung bình
	2.196.614
	66.121
	24.638
	7.404
	330.320
	2.625.097
	393.765
	3.018.861
	2.994.223

	5.1.4
	Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản
	Tỉnh trung bình
	2.196.614
	66.121
	24.638
	7.404
	330.320
	2.625.097
	393.765
	3.018.861
	2.994.223

	5.1.5
	Bảng giá đất ở tại nông thôn
	Tỉnh trung bình
	8.786.457
	264.483
	98.553
	29.615
	1.321.278
	10.500.387
	1.575.058
	12.075.445
	11.976.892

	5.1.6
	Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
	Tỉnh trung bình
	4.393.229
	132.241
	49.277
	14.808
	660.639
	5.250.194
	787.529
	6.037.723
	5.988.446

	5.1.7
	Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
	Tỉnh trung bình
	4.393.229
	132.241
	49.277
	14.808
	660.639
	5.250.194
	787.529
	6.037.723
	5.988.446

	5.1.8
	Bảng giá đất ở tại đô thị
	Tỉnh trung bình
	13.179.686
	397.561
	148.142
	44.517
	1.986.099
	15.756.005
	2.363.401
	18.119.405
	17.971.263

	5.1.9
	Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
	Tỉnh trung bình
	6.589.843
	199.199
	74.227
	22.305
	995.140
	7.880.714
	1.182.107
	9.062.821
	8.988.595

	5.1.10
	Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
	Tỉnh trung bình
	6.589.843
	199.199
	74.227
	22.305
	995.140
	7.880.714
	1.182.107
	9.062.821
	8.988.595

	5.2
	Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh
	Tỉnh trung bình
	8.786.457
	264.483
	98.553
	29.615
	1.321.278
	10.500.387
	1.575.058
	12.075.445
	11.976.892

	5.3
	Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất
	Tỉnh trung bình
	8.786.457
	264.483
	98.553
	29.615
	1.321.278
	10.500.387
	1.575.058
	12.075.445
	11.976.892

	6
	Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất
	Tỉnh trung bình
	4.393.229
	132.241
	49.277
	14.808
	660.639
	5.250.194
	787.529
	6.037.723
	5.988.446

	7
	In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất
	Tỉnh trung bình
	865.569
	25.946
	9.668
	2.905
	129.619
	1.033.708
	155.056
	1.188.764
	1.179.096

	Tổng cộng
	Tỉnh trung bình
	806.318.931
	18.549.777
	4.573.775
	937.191
	46.273.548
	876.653.222
	158.843.430
	1.035.496.652
	1.030.922.877

	*Ghi chú:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Căn cứ pháp lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

	 - Chi phí chung áp dụng theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

	 - Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng được áp dụng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

	 - Ngày công được tính là 26 ngày/tháng.

	 - Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thuế GTGT.

	2. Thuyết minh

	 - Đơn giá trên tính cho tỉnh trung bình có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, 175 đơn vị hành chính cấp xã; 150 điểm điều tra, 7. 500 phiếu điều tra.

	 - Khi số đơn vị hành chính cấp huyện có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 11 đơn vị hành chính cấp huyện) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với các Mục 1, 3 và 4 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

	 - Khi số điểm điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 150 điểm điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần nội nghiệp Mục 2 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

	 - Khi số phiếu điều tra có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 7.500 phiếu điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với phần ngoại nghiệp Mục 2 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng).

	 - Khi xây dựng bảng giá đất quy định tại Mục 5.1 của Đơn giá, bảng giá đất có loại đất nào thì được tính mức đối với loại đất đó, trường hợp xây dựng bảng giá đất đối với loại đất chưa quy định tại Mục 5.1 thì việc tính mức căn cứ vào mức của loại đất tương tự. 
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